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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Thông tin chung

- Tên học phần (HP): TINH THỂ - KHOÁNG VẬT HỌC




   CRYSTALLOGRAPHY - MINERALOGY
- Số tín chỉ (TC): 3

- Trình độ: Cho sinh viên năm thứ ba ngành Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật Dầu khí.
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 
 - Học phần tiên quyết: Địa hóa
 - Học phần học trước: Địa chất Đại cương
 - Học phần học song hành: 
-  Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:
             
30 tiết (2 tiết /tuần ) trong đó
  + Lý thuyết: 

 24 tiết

  + Bài tập, kiểm tra: 
 06 tiết

- Thực hành: 


30 tiết (2 tiết thực hành / tuần ) 

- Tự học:         

90 giờ 

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Môn học “Tinh thể- khoáng vật” là một môn học được ghép từ 2 môn học riêng biệt nhưng có quan hệ chặt chẽ với nhau là môn Tinh thể học và Khoáng vật học. Trong đó “Tinh thể học” là một môn khoa học về chất rắn  với việc mô tả dạng hình học và giải thích sự sắp xếp của các nguyên tử trong cấu trúc nguyên tử hoặc phân tử cũng như  mối liên quan của chúng với các đặc điểm hóa học và vật lý. Để nghiên cứu tinh thể cần phải xác định dạng hình học của chúng bao gồm việc đo đạc các góc của bề mặt tinh thể liên quan với lý thuyết các trục tinh thể và việc xác lập tính đối xứng của tinh thể theo đặc tính quang học của chúng. Đồng thời giải thích đặc tính của nguyên tử của các nguyên tố hóa học trong mạng tinh thể. “Khoáng vật là một nguyên tố hoặc một hợp chất thường có dạng kết tinh và nó đã được thành tạo do kết quả của các quá trình địa chất”. Môn khoa học nghiên cứu các khoáng vật gọi là “Khoáng vật học”. Nó không chỉ nghiên cứu bản thân các khoáng vật mà còn nghiên cứu các quá trình thành tạo và biến đổi chúng. Khoáng vật học là một trong những môn học cơ sở của khoa học địa chất, liên quan chặt chẽ với toán học, hóa học, vật lý, tinh thể học, thạch học khoáng sản, địa hóa học…Khoáng vật học còn nghiên cứu các lĩnh vực chế biến và sử dụng khoáng vật phục vụ cho các  nhu cầu của con người.

3. Chuẩn đầu ra
3.1. Chuẩn chung
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tinh thể, khoáng vật- là vật liêu tạo nên vỏ Trái đất; về các tiêu chí để nhận dạng và phân loại khoáng vật; những kiến thức này sẽ giúp sinh viên ứng dụng trong việc xác định các loại đá sinh, chắn và chứa dầu khí, và điều kiện thành tạo chúng để luận giải nguồn gốc và tìm kiếm Dầu khí trong tương lai.
3.2. Chuẩn cụ thể    
a) Kiến thức
            +  Hiểu được vai trò của môn học trong việc nghiên cứu nguồn gốc và điều kiện hình thành của các tinh thể khoáng vật trên cơ sở các khái niệm, tính chất cơ bản của tinh thể khoáng vật, và tầm quan trọng của chúng trong mối quan hệ với các lĩnh vực khoa học khác.  

+  Hiểu và nắm được các yếu tố đối xứng, các nhóm đối xứng không gian của mạng tinh thể và tính chất quang học của tinh thể khoáng vật cũng như nắm được các yếu tố cấu trúc hóa tinh thể, các mối liên kết nguyên tử và phân tử trong cấu trúc tinh thể.

+  Hiểu và nắm được thành phần hóa học và cấu trúc của các khoáng vật; các dạng hình học và tính chất vật lý của khoáng vật. Vai trò và khả năng ứng dụng của khoáng vật trong đời sống kinh tế xã hội.

+  Nắm được các phương pháp nghiên cứu khoáng vật và nguyên tắc phân loại cơ bản trong khoáng vật học cũng như hệ thống phân loại các kiểu, lớp khoáng vật phổ biến trong tự nhiên.

b) Kỹ năng
             + Thực hành nhận dạng được yếu tố đối xứng, 32 lớp đối xứng, 47 hình đơn bằng  và 14 cấu trúc ô mạng cơ sở bằng mắt thường.

             + Nhận biết được một số khoáng vật phổ biến thông qua các tính chất vật lý bằng mắt thường và dưới kính hiển vi (soi nổi  và phân cực) trong phòng thí nghiệm.
c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học. 
4. Học liệu 

- Tài liệu bắt buộc: 

[1] Quan Hán Khang (chủ biên), Trịnh Hân, Nguyễn Tất Trâm, Lê Nguyên Sóc. Tinh thể học đại cương. NXB Đại Học và Trung Học chuyên Nghiệp. 1979.

[2] Trịnh Hân- Ngụy Tuyết Nhung. Cơ sở hóa học tinh thể-. NXB Đại học Quôc gia Hà Nội. 2007. 365 trang 

[3] Đỗ thị Vân Thanh (chủ biên), Trịnh Hân. Khoáng vật học. NXB Đại học Quôc gia Hà Nội. 2003. 312 trang

[4] Hans- Rudolf Wenk & Andrei Bulakh. .Minerals Their Constitution and Origin- Cambridge University Press. 2008. 646p.

- Sách tham khảo:  

[5] Hoàng Trọng Mai, 1972. Khoáng vật học
[6] Richard M. Pearl, 1986.  Nhận biết khoáng vật và đá như thế nào?
[7] W.A.Deer  F.R.S ,1992. .An Introduction to the rock - forming minerals.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra - đánh giá quá trình: 25%

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ - đúng giờ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, ghi chép đầy đủ…) và các kiểm tra đột xuất khác (được đánh giá sau khi kết thúc học kỳ);

- Tham gia các giờ thực hành đầy đủ.

- Phần tự học, tự nghiên cứu (hoàn thành tốt nội dung, nhiệm vụ mà GV giao cho cá nhân/tuần/học kỳ).
b) Kiểm tra - đánh giá giữa kỳ: 25%
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

- Thời lượng thi: 60 phút .

- SV không được tham khảo tài liệu.

c)  Thi cuối kỳ: 50%
- Hình thức thi: thi viết.

- Thời lượng thi: 90 phút.

- SV không được tham khảo tài liệu. 

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: SV phải tham dự trên 80% số tiết của học phần.

6. Yêu cầu đối với học phần

· Các giờ tín chỉ lý thuyết và thực hành phải được ưu tiên thực hiện ở phòng học và phòng thí nghiệm có máy tính, mô hình (giáo cụ), phương tiện trình chiếu và kính hiển vi phân cực.

· Giờ lý thuyết trên lớp có thể được sắp xếp xen kẽ với các giờ thực hành, do vậy học viên luôn phải mang theo các tài liệu môn học.

· Mỗi học viên phải thực hiện nội dung yêu cầu của môn học theo đúng lịch trình.

· Học viên phải tích lũy đủ các điểm kiểm tra đánh giá theo quy định môn học.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy - học

	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	
	Phần I. ĐẠI CƯƠNG VỀ TINH THỂ KHOÁNG VẬT
	
	
	
	
	
	

	Tuần 1
	1. Một số khái niệm về Tinh thể- Khoáng vật

         1.1.Tinh thể học và một số khái niệm cơ sở

              1.1.1. Khái niệm về tinh thể học

              1.1.2. Định nghĩa tinh thể

              1.1.3. Mạng không gian

              1.1.4. Các tính chất cơ bản của tinh thể

              1.1.5. Định luật bảo toàn góc

        1.2.Khoáng vật học và các khái niệm

              1.2.1. Khái niệm về khoáng vật học

              1.2.2. Đặt tên các khoáng vật
	2
	
	
	
	Đọc tài liệu [1] và [2]

Tham khảo tài liệu [1],
	

	Tuần 1
	2. Lịch sử phát triển của Tinh thể học và Khoáng vật học
	
	
	
	
	Đọc tài liệu [1] và [2]

Tham khảo tài liệu [1],
	

	Tuần 1
	3. Ý nghĩa kinh tế của Tinh thể -Khoáng vật và
 quan hệ với các ngành khoa học khác 
         3.1. Tầm quan trọng của tinh thể khoáng vật

         3.2. Quan hệ của tinh thể khoáng vật với các ngành khoa học khác
	
	
	
	
	Đọc tài liệu [1] và [2]

Tham khảo tài liệu [1],
	

	
	Phần II. TINH THỂ HỌC
	
	
	
	
	
	

	Tuần 2,3,4
	Chương 1. Tính đối xứng của tinh thể (Crystal Symmetry)

1.1. Khái niệm về đối xứng và các yếu tố đối xứng

1.1.1. Các yếu tố đối xứng

1.1.2. Các định lý về tổ hợp các yếu tố đối xứng

1.1.3. Phương đơn và phương cân đối

1.1.4. Lớp đối xứng và hệ tinh thể

1.1.5. Hình đơn và hình ghép

1.2. Phép định hướng cho tinh thể  và 

  phép chiếu nổi trong tinh thể

1.2.1. Định hướng cho tinh thể

1.2.2. Phép chiếu nổi trong tinh thể học, 

biểu diễn một tinh thể lên hình chiếu nổi

1.3. Hình học tinh thể vi mô 

1.3.1. Những khái niệm cơ bản về cấu trúc mạng tinh thể

1.3.2. Các yếu tố đối xứng trong mạng không gian

1.3.3. Nhóm đối xứng không gian và 230 nhóm đối xứng trong cấu trúc mạng tinh thể

1.4. Khái quát các tính chất quang học Tinh thể - Khoáng vật 

1.4.1. Một số khái niệm cơ sở

1.4.2. Nghiên cứu tinh thể dưới kính hiển vi phân cực
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	4
	Đọc tài liệu [1] và [2]

Tham khảo tài liệu [1], [4]
	

	Tuần 5
	Chương 2. Cấu trúc hóa tinh thể  
  2.1. Những yếu tố xác định cấu trúc tinh thể

           2.1.1. Cấu hình điện tử của nguyên tử

            2.1.2. Bán kính hiệu dụng của nguyên tử và ion

            2.1.3. Số phối trí, đa diện phối trí và 

                      giới hạn bền vững của chúng

            2.1.4. Tính phân cực của ion

            2.1.5. Định luật Goldschmidt

     2.2. Mối liên kết của nguyên tử và phân tử trong cấu trúc tinh thể

       2.2.1.  Năng lượng mạng tinh thể

       2.2.2. Các dạng liên kết hóa học
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	Đọc tài liệu [1] và [2]

Tham khảo tài liệu [1], [4]
	

	
	Phần III: KHOÁNG VẬT HỌC
	
	
	
	
	
	

	Tuần 6,7
	Chương 3. Thành phần hóa học và cấu trúc của khoáng vật

      3.1. Thành  phần hóa học của khoáng vật 
            3.1.1. Thành phần hóa học của vỏ Trái đất

             3.1.2. Thành phần hóa học của khoáng vật

      3.2. Vai trò của nước trong thành phần khoáng vật

             3.2.1. Nước cấu trúc

             3.2.2. Nước kết tinh

             3.2.3. Nước hấp phụ

      3.3. Công thức khoáng vật 
             3.3.1. Cách biểu diễn công thức khoáng vật

             3.3.2. Cách viết công thức cấu trúc khoáng vật 

                       (sử dụng ở Liên xô và Việt Nam).
      3.4. Cấu trúc của khoáng vật

             3.4.1. Phân loại cấu trúc khoáng vật

      3.5. Đồng hình và đa hình trong khoáng vật 

             3.5.1. Hiện tượng đồng hình

             3.5.2. Hiện tượng đa hình trong khoáng vật

             3.5.3. Hiện tượng giả hình

      3.6. Các vật chất dạng khoáng vật (không có cấu trúc kết tinh)

             3.6.1. Các vật chất dạng khoáng vật không có cấu trúc kết tinh
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	4
	Đọc tài liệu [3] và [2]

Tham khảo tài liệu [4], [5]
	

	Tuần 8,9,10
	Chương 4. Hình thái học và tính chất vật lý của khoáng vật
      4.1. Hình thái học của khoáng vật

             4.1.1. Hình dạng bên ngoài của khoáng vật

             4.1.2. Tập hợp khoáng vật

             4.1.3. Liên kết có quy luật của khoáng vật

      4.2. Tính chất vật lý của khoáng vật
             4.2.1. Tính chất vật lý nguyên sinh

             4.2.2. Tính chất vật lý thứ sinh
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	4
	Đọc tài liệu [3] và [2]

Tham khảo tài liệu [4], [5] và [6]
	

	Tuần 9
	Thi giữa kỳ
	
	
	
	
	SV ôn tập và làm bài kiểm tra đầy đủ
	

	Tuần 11
	Chương 5. Phương pháp nghiên cứu khoáng vật 
     5.1. Phương pháp nghiên cứu khoáng vật ngoài thực địa

     5.2. Phương pháp nghiên cứu sa khoáng

     5.3. Phương pháp nghiên cứu khoáng vật trong phòng thí nghiệm

            5.3.1. Phương pháp phân tích hóa silicat

            5.3.2. Phương pháp phân tích quang phổ phát xạ

            5.3.3. Phương pháp trắc quang ngọn lửa

            5.3.4. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

            5.3.5. Phương pháp phân tích phổ rơnghen

            5.3.6. Phương pháp nhiễu xạ rơnghen (XRD)

            5.3.7. Kính hiển vi điện tử 

            5.3.8. Phương pháp phân tích nhiệt 

            5.3.9. Phương pháp phát quang

            5.3.10. Phương pháp nhiệt áp
	2
	
	
	2
	Đọc tài liệu [3] và [2]

Tham khảo tài liệu [4], [5] và [6]
	

	Tuần 12,13,14,15
	Chương 6. Phân loại học khoáng vật và mô tả các khoáng vật chủ yếu
      6.1.Phân loại học khoáng vật

            6.1.1. Nguyên tăc phân loại khoáng vật

           6.1.2. Phân loại

     6.2.Các chất đơn giản

            6.2.1. Đặc điểm chung

     6.3.Sulfur và các hợp chất tương tự

            6.3.1. Đặc điểm chung

     6.4.Halogenua

           6.4.1. Đặc điểm chung

           6.4.2. Phân loại 

     6.5.Oxyt và Hydroxit

           6.5.1. Đặc điểm chung

           6.5.2. Phân loại 

     6.6. Silicat và Alumosilicat

           6.6.1. Đặc điểm chung

           6.6.2. Phân loại 

    6.7. Hợp chất muối của acid kiểu HnXO3, HnXO4
           6.7.1. Lớp Borat

           6.7.2. Lớp Carbonat 

           6.7.3. Lớp Nitrat

           6.7.4. Lớp Photphat, Asenat và Vanadat

           6.7.5. Lớp Sulfat 

           6.7.6. Lớp Molybdat và Volframat

    6.8. Khoáng vật các chất hữu cơ 

           6.8.1. Đặc điểm chung

           6.8.2. Mô tả khoáng vật
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	10
	Đọc tài liệu [3] và [2]

Tham khảo tài liệu [4], [5] và [6] , [7]


	

	Tuần 15
	Thi kết thúc học kì
	
	
	
	
	SV ôn tập và làm bài thi kết thúc học kì đầy đủ
	


8.  Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Nguyễn Khắc Giảng/ Nguyễn Trung Chí
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS.TS. Địa chất/ TS. Địa chất
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoáng thạch, Khoa Địa chất, ĐH MĐC, HN/ Bộ môn ĐC-ĐVL DK, Khoa DK, PVU, Bà Rịa
Điện thoại, email: 0913301912 /0978272716, chint@pvu.edu.vn 
Các hướng nghiên cứu chính:khoáng vật, thạch học, địa hóa, Môi trường và Địa động lực, sinh khoáng…
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).

                                                                                               Bà Rịa, ngày     tháng     năm 2014
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